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BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 9 THÁNG NĂM 2014
I. TÌNH HÌNH CHUNG 
9 tháng đầu năm 2014, kinh tế cả nước nói chung và ngành công thương nói riêng vẫn còn  nhiều khó khăn, thách thức: sức mua của người dân vẫn chưa cao; cơ cấu hàng hoá xuất khẩu chuyển dịch chậm, tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến, nhóm hàng có hàm lượng công nghệ cao chưa có sự chuyển biến đáng kể... đã có tác động nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Song do triển khai thực hiện tốt các giải pháp, chính sách đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ, cùng với đó là sự quyết liệt trong điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước và sự nỗ lực của các doanh nghiệp đã góp phần tháo gỡ khó khăn và giữ vững sự ổn định, phát triển chung của nền kinh tế. 

II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
1. Tốc độ tăng trưởng: So với tháng 9 năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 8,6%. Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,7% (cao hơn mức tăng 5,4% của cùng kỳ 9 tháng năm 2013 so với năm 2012). (Phụ lục 1).

Phân theo ngành kinh tế, so với cùng kỳ năm 2013, 9 tháng năm 2014 ngành sản xuất và phân phối điện; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng cao hơn so với mức tăng chung của toàn ngành (lần lượt là 11,2% và 8,3%). Các ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải và ngành khai khoáng tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với mức tăng chung toàn ngành (lần lượt là 6,0% và 0,4%).
- Sản xuất và phân phối điện tăng 11,2% (cùng kỳ năm 2013 tăng 8,3%; 6 tháng 2014 tăng 10,9%). Trong đó: điện phục vụ cho công nghiệp và xây dựng đạt 50,975 tỷ kWh, tăng 13,26% (cùng kỳ 2013 tăng 9,6%); điện phục vụ cho quản lý và tiêu dùng dân cư đạt 34,235 tỷ kWh, tăng 8,36% (cùng kỳ 2013 tăng 8,6%); điện phục vụ cho nông - lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 1,441 tỷ kWh, tăng 19,68% (cùng kỳ 2013 tăng 16,2%); điện phục vụ cho thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng đạt 4,527 tỷ kWh tăng 10,95% (cùng kỳ 2013 tăng 8,1%). Thông qua tăng trưởng của ngành điện, có thể thấy sản xuất công nghiệp và xây dựng cũng như các ngành dịch vụ đã có dấu hiệu tốt hơn so với cùng kỳ năm trước.

- Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,3% (cùng kỳ năm 2013 chỉ tăng 6,8%; 6 tháng 2014 tăng 7,8%). Tăng trưởng chủ yếu ở một số ngành chiếm tỷ trọng cao và có thị trường xuất khẩu như: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản quang học (+35,9%); sản xuất xe có động cơ (+18,9%);  chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (+12,7%); dệt (+18,8%); sản xuất trang phục (+11,4%); sản xuất da và các sản phẩm liên quan (+20,7%); sản xuất giấy (+12,1%); sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (+13,5%)... bên cạnh đó một số sản phẩm khác có thị trường trong nước cũng có mức tăng cao, như: sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (+10,7%), sản xuất pin, ắc quy (+9,0%), sản xuất xe có động cơ (+18,9%), đóng tàu và cấu kiện nổi (+23,5%)...

- Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,0%, thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm trước (tăng 9,5%).

- Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 0,4% (trong khi cùng kỳ năm 2013 giảm 0,2% và 6 tháng 2014 giảm 2,5%), trong đó sản lượng khai thác than cứng, than non và thu gom than cứng tăng 0,6%.

Tiêu thụ sản phẩm: Tính đến hết tháng 8 năm 2014, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 8,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2013 tăng 10,1% so với năm 2012), trong đó tiêu thụ tăng cao ở những nhóm hàng như: sản xuất da và sản phẩm có liên quan, sản xuất giày dép, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, thiết bị điện, sản xuất xe có động cơ... tăng trưởng trên 10%. Những nhóm hàng có chỉ số tiêu thụ giảm như: sản xuất mì ống, mì sợi (-31,6%), sản xuất thuốc lá (-8,7%), sản xuất mô tô, xe máy (-11,3%)... (Phụ lục 3).
 Tồn kho sản phẩm: Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã giảm: thời điểm 01 tháng 01 năm 2014, tăng 9,7%; thời điểm 01 tháng 3 năm 2014 tăng 13,4%; thời điểm 01 tháng 6 năm 2014 tăng 12,8%; đến thời điểm 01 tháng 9 năm 2014 chỉ còn tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. (Phụ lục 4). Những ngành có chỉ số tồn kho tăng cao là: sản xuất chế biến thực phẩm (+16,8%), sản xuất đồ uống (+20,8%), sản xuất trang phục (+39,6%), sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (+41,9%), sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (+44,8%)... 

Biểu đồ dưới đây mô tả sự tăng giảm của chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho từ đầu năm 2014 đến nay. Trong đó:

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng dần từ 5,3% vào 3 tháng đầu năm 2014 lên 6,7% trong 9 tháng đầu năm 2014.

- Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng dần từ 5,5% vào 3 tháng đầu năm 2014 đến 8,9% vào 9 tháng 2014.

- Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm từ 13,4% vào 3 tháng đầu năm 2014 xuống còn 11,6% vào 9 tháng 2014.

Biểu đồ 1: CHỈ SỐ IIP, CHỈ SỐ TIÊU THỤ VÀ CHỈ SỐ TỒN KHO SO VỚI
CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
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2. Tình hình phát triển ngành công nghiệp 9 tháng năm 2014 
Chi tiết xin xem tại Phụ lục 10.
3. Đánh giá chung về sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2014
- Tăng trưởng sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2014 cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2013 và năm 2012 (năm 2012 và năm 2013 tăng trưởng lần lượt là: 4,8% và 5,3%). Bên cạnh đó, thông qua mức tăng trưởng hàng tháng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và tăng trưởng của ngành điện, có thể thấy sản xuất công nghiệp có dấu hiệu của sự phục hồi. 

- Ngành dệt may, da giày, lắp ráp ô tô, điện tử (điện thoại di động) có sự tăng trưởng cao, tuy nhiên giá trị gia tăng của sản phẩm chưa cải thiện nhiều, chủ yếu vẫn thực hiện theo hình thức gia công, lắp ráp; tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị chưa đạt yêu cầu phát triển, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu là chủ yếu.

- Ngành khai khoáng đang ở mức ổn định, tập trung ở những sản phẩm là nguyên liệu đầu vào của sản xuất như than, đá, cát, sỏi, đất sét... 

- Những sản phẩm vẫn tồn kho tăng cao là những sản phẩm phục vụ chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và phục vụ dân sinh. Nguyên nhân chủ yếu là do ngành chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản gặp khó khăn và sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh.

- Nhìn chung các doanh nghiệp vẫn chưa chủ động được nguồn nguyên liệu trong nước; kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng phục vụ sản xuất gia công, lắp ráp vẫn duy trì ở mức cao như máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; linh kiện điện thoại; nguyên phụ kiện dệt may, da giày. Vì vậy, song song với việc tiếp tục củng cố vị trí tại các thị trường xuất khẩu truyền thống và mở rộng thêm các thị trường tiềm năng, các doanh nghiệp cần chủ động nguồn lực, đầu tư thiết bị công nghệ phát triển công nghiệp hỗ trợ, từng bước chủ động cung ứng nguyên phụ liệu.
III. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu hàng hoá

a) Về quy mô và tốc độ tăng: Tổng kim ngạch xuất khẩu (KNXK) 9 tháng ước đạt 109,63 tỉ USD (bằng 75,4% mục tiêu kế hoạch), tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2013 (tương đương với 13,59 tỷ USD); trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt hơn 67,2 tỷ USD, tăng 14,6%; xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 73 tỷ USD, tăng 14,1%; xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước đạt 36,64 tỷ USD tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, KNXK bình quân trong 9 tháng đầu năm ước đạt 12,2 tỷ USD/tháng, 9 tháng có 21 mặt hàng có KNXK trên 1 tỷ USD, tăng 2 mặt hàng so với cùng kỳ năm trước đó là rau quả và hạt tiêu. (Phụ lục 5).

Biểu đồ 2: KNXK 9 tháng đầu năm từ năm 2012 đến năm 2014
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 b) Về nhóm hàng xuất khẩu

- Nhóm hàng nông lâm thủy sản: 9 tháng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 16,82 tỷ USD, chiếm 15,3% trong tổng KNXK, tăng 15% so với cùng kỳ. Xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thuỷ sản 9 tháng đầu năm 2014 tăng trưởng khá, tăng cao hơn mức tăng bình quân xuất khẩu chung, trong đó có những mặt hàng tăng trưởng cao như: hạt tiêu tăng 43%, rau quả tăng 42,7%, nhân điều tăng 23,6%, cà phê tăng 29,2%. Bên cạnh đó cũng có nhiều mặt hàng có KNXK giảm nhẹ như: chè, gạo, sắn và các sản phẩm từ sắn. Giảm mạnh nhất là mặt hàng cao su, giảm 26,2%.

Xét về giá, có 3 mặt hàng giá xuất khẩu bình quân giảm là mặt hàng cà phê (giảm 3%) và sắn và các sản phẩm từ sắn (giảm 2%), giảm nhiều nhất là mặt hàng cao su (giảm 26%). 

Xét về lượng, có 4 mặt hàng lượng xuất khẩu giảm đó là: chè giảm 5,8%; gạo giảm 3,8%; sắn giảm 8,3%; cao su giảm 1,4%.

Giá xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu của nhóm giảm so với cùng kỳ đã làm giảm 280 triệu USD KNXK của nhóm; tuy nhiên do lượng thì xuất khẩu của nhóm hàng này tăng đáng kể nên đã làm tăng 1,069 tỉ USD KNXK của nhóm. Tính chung, sự biến động cả giá và lượng của nhóm nông sản đã góp phần tăng 789 triệu USD KNXK. 

- Nhóm nhiên liệu và khoáng sản: 9 tháng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,1 tỷ USD, chiếm gần 6,5% trong tổng KNXK, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Trong số 4 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nhóm chỉ có mặt hàng dầu thô lượng xuất khẩu tăng. Các mặt hàng như than đá, xăng dầu các loại, quặng và khoáng sản khác lượng xuất khẩu đều giảm, trong đó, xăng dầu các loại giảm 20,2% và than đá giảm 32,7%. Trừ dầu thô do biến động tăng chung của thị trường thế giới thì 3 mặt hàng xuất khẩu còn lại của nhóm có giá xuất khẩu đều giảm. Tính chung, biến động về cả giá và lượng của nhóm hàng này đã góp phần tăng 54 triệu USD KNXK.

 
- Nhóm hàng công nghiệp chế biến: 9 tháng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 79,3 tỷ USD, chiếm hơn 72,3% trong tổng KNXK, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao và là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng KNXK. Những mặt hàng chủ lực có quy mô xuất khẩu lớn như: dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ, máy móc thiết bị phụ tùng, có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn ngành, tăng từ 14,4%  đến 25% đã đóng góp và bức tranh tăng trưởng chung trong 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, các nhóm hàng có quy mô và tốc độ tăng trưởng cao trong các tháng trước có giảm nhẹ như: điện thoại các loại và linh kiện chỉ tăng 10,1% trị giá xuất khẩu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 2,8%, điều này cho thấy sản xuất các mặt hàng này sau một thời gian tăng cao đã bắt đầu có sự tăng trưởng ở mức ổn định. 

Đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu 9 tháng năm 2013 phải kể đến một số mặt hàng có mức tăng cao như: hoá chất tăng 71,1%; túi sách, va li, mũ, ô dù tăng 37%; mặt hàng đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận tăng 39,7%; thủy tinh và sản phẩm thuỷ tinh tăng 34,4%; kim loại thường khác và sản phẩm tăng 31,2%... nguyên nhân là do nhu cầu trên thị trường nước ngoài tăng nên các doanh nghiệp cả trong nước và đầu tư nước ngoài đang tập trung đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng này. 

- Nhóm hàng hoá khác (chưa phân tổ) ước đạt 6,5 tỷ USD, chiếm 5,9% trong tổng KNXK, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Đây là nhóm hàng có tốc độ tăng cao nhất, tuy nhiên chưa có số liệu cụ thể để đánh giá được đóng góp của những mặt hàng nào trong nhóm này vào tăng trưởng xuất khẩu.

c) Về giá xuất khẩu

 So với giá hàng hoá năm 2013, giá hàng hóa xuất khẩu 9 tháng 2014 của các mặt hàng tính được về giá đối với nhóm hàng nông sản do giảm giá đã làm giảm 280 triệu USD, đối với nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản do bù trừ tăng giảm giá giữa các mặt hàng nên đã góp phần tăng 59 triệu USD. Tính chung cho cả 2 nhóm hàng do giảm giá đã làm giảm 221 triệu USD KNXK. Nếu tính chung cả tăng, giảm giá và tăng, giảm lượng của nhóm nông sản và khoáng sản đã góp phần tăng khoảng 843 triệu USD KNXK chung của cả nước. 

Đóng góp vào tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu do tăng/giảm giá, và lượng nhóm hàng nông sản, nhiên liệu và  khoáng sản 9T/2013 so với 9T/2014
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	Mặt hàng
	9T/TH 2014
	9T/TH 2013
	Chênh lệch (tr.USD)

	
	Lượng
	Giá
	Tiền
	Lượng
	Giá
	Tiền
	Tổng số
	Trong đó:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 +/- do giá
	 +/- do lượng

	Nhóm nông lâm thủy sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	789
	-280
	1069

	Thuû s¶n 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hµng rau qu¶ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	H¹t ®iÒu
	229
	6.472
	1.482
	188
	6.378
	1.199
	283
	22
	261

	Cµ phª
	1.366
	2.082
	2.844
	1.026
	2.145
	2.201
	643
	-86
	729

	ChÌ c¸c lo¹i
	96
	1.688
	162
	102
	1.598
	163
	-1
	9
	-10

	H¹t tiªu
	141
	7.567
	1.067
	112
	6.661
	746
	321
	128
	193

	G¹o 
	5.100
	456
	2.326
	5.301
	439
	2.328
	-2
	86
	-88

	S¾n vµ s¶n phÈm tõ s¾n
	2.487
	329
	817
	2.467
	333
	822
	-5
	-12
	7

	Cao su
	713
	1.773
	1.264
	723
	2.371
	1.714
	-450
	-426
	-24

	Nhóm NL&KS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54
	59
	-5

	Than ®¸
	5.913
	74
	436
	8.980
	72
	648
	-212
	9
	-221

	DÇu th«
	6.804
	851
	5.789
	6.202
	858
	5.323
	466
	-51
	517

	Xăng dầu các loại
	768
	951
	730
	984
	930
	915
	-185
	16
	-201

	Quặng và khoáng sản khác
	653
	231
	151
	1.642
	101
	166
	-15
	85
	-100


d) Về thị trường xuất khẩu: 9 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu tăng không đồng đều trên các thị trường, thị trường Châu Á có mức tăng trưởng 10% chiếm tỷ trọng cao nhất (49%) trong các khu vực thị trường, trong đó, khu vực Đông Á chiếm 29,4%, 2 nước Nhật Bản và Trung Quốc chiếm hơn 10%. Thị trường xuất khẩu của một số nước tại khu vực Châu Á có sự tăng trưởng mạnh, tập trung vào các nước như Brunây, Myanmar, Philippin, Cô oét, Thổ Nhĩ Kỳ, Israen..., các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vào thị trường này vẫn là các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như: sợi dệt các loại, hàng dệt may, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại, sắt thép, thủy sản, cà phê, giày dép, hạt điều... 

Thị trường Châu Âu tăng trưởng hơn 10%, trong đó tại thị trường EU, một số nước tăng trưởng cao như: Ai len tăng 41,6%, Bỉ tăng 43,4%, Phần Lan tăng 31,1%, các nước Latvia, Liva, Malta có mức tăng hơn 30%. Tuy nhiên, nhóm các nước Tây Âu, Đông Âu và Bắc Âu xuất khẩu vẫn tiếp tục giảm (-10%), giảm chủ yếu ở thị trường Nga và Ucraina do bất ổn về tình hình chính trị... Thị trường Châu Mỹ tăng hơn 25%, trong đó: Hoa Kỳ ước tăng 22,7%, Canada tăng 39,7%, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thủy sản, hạt điều, cà phê, hạt tiêu, hàng dệt may, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác..; thị trường các nước Mỹ latinh và vùng Caribê; Châu phi tuy chiếm tỉ lệ không lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu, tuy nhiên, các thị trường này có tỉ lệ tăng trưởng tương đối khả quan so với cùng kỳ; Các nước Mỹ La tinh và vùng Caribê tăng 41,5%, đặc biệt là thị trường Chi lê (132,9% - do tác động tích cực của Hiệp định thương mại tự do vừa được ký kết giữa hai nước). Kim ngạch xuất khẩu vào các nước thuộc Châu Phi tăng trưởng mạnh (tăng hơn 50% so với cùng kỳ). các nước Châu Phi hiện đang trên đà phát triển, do vậy, nhu cầu về nông sản, dệt may, máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại các loại và phương tiện vận tải rất cao. Vì vậy, các doanh nghiệp cần nghiên cứu để mở rộng và đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường tiềm năng này. Xuất khẩu sang thị trường Thị trường Châu Đại Dương chiếm 3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước với mức tăng trưởng 23,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng cao ở thị trường Ôxtrâylia với các mặt hàng chủ yếu là thủy sản, rau quả, hạt điều, dầu thô, hàng dệt may, giầy dép các loại... (Phụ lục 6)

2. Nhập khẩu hàng hoá và cán cân thương mại

2.1. Nhập khẩu hàng hoá

Tổng kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hoá 9 tháng ước đạt 107,16 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 60,3 tỷ USD, tăng 9,8% và chiếm tỷ trọng 56,3% tổng KNNK cả nước; kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt gần 46,9 tỷ USD và chiếm tỷ trọng 43,7% tổng KNNK cả nước, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2013 (Phụ lục 7).

a) Về nhóm hàng nhập khẩu

- Nhóm hàng hoá cần nhập khẩu : Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng 2014 ước khoảng 94,6 tỷ USD, chiếm 88,2% tổng kim ngạch nhập khẩu và tăng 10,5%, trong đó đặc biệt tăng mạnh là thủy sản (+71,9%), ngô (+92%), quặng và khoáng sản khác (+52,2%), nguyên phụ liệu dệt may, da giày, bông các loại tăng xấp xỉ 20%, các mặt hàng này đều là nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu.

- Nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước khoảng 4,5 tỷ USD, chiếm 4,2% tỷ trọng nhập khẩu và tăng 13,7% so với cùng kỳ, trong đó tăng chủ yếu ở mặt hàng rau quả (36,9%),  đá quý, kim loại quý và sản phẩm (25,7%).

- Nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước khoảng 4,3 tỷ USD, giảm 2,6% so với cùng kỳ, nhóm hàng tiêu dùng các loại giảm nhưng các mặt hàng chủ yếu trong đó như điện thoại di động  và ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ vẫn tăng mạnh (tăng lần lượt là 13,9% và 93%).

b) Về thị trường nhập khẩu: KNNK từ thị trường Châu Á vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các thị trường nhập khẩu của cả nước, chiếm 80%. Trong đó, KNNK từ các nước Đông Á chiếm 60%, riêng Trung Quốc chiếm hơn 29% trong tổng KNNK của cả nước. Xét về tốc độ tăng, nhập khẩu từ các nước Mỹ La tinh và vùng Caribê tăng cao nhất (38,3%), tiếp sau đó là Châu Đại Dương (33,8%), Châu Mỹ (+25,5%; riêng thị trường Châu Âu giảm 0,4%.

 2.2. Cán cân thương mại 

Xuất siêu 9 tháng năm 2014 ước khoảng 2,47 tỷ USD, bằng 2,3% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) xuất siêu 6,9 tỷ USD, nếu kể cả dầu thô khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài xuất siêu khoảng 12,7 tỷ USD. Các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 10,23 tỷ USD. Việt Nam vẫn nhập siêu chủ yếu với khu vực Châu Á.

Biểu đồ 3: Xuất nhập khẩu và cán cân thương mại 9 tháng năm 2009 
đến 9 tháng năm 2014
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Đánh giá chung về hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng 

9 tháng năm 2014, xuất khẩu ước đạt khoảng 75,4% kế hoạch năm 2014 (kế hoạch là 145,4 tỷ USD). Khối các doanh nghiệp FDI vẫn tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong việc tạo giá trị xuất khẩu, tỷ trọng ngày càng tăng, xuất khẩu của khối FDI (không kể dầu thô) 9 tháng năm 2013 chiếm tỷ trọng 60,5%, 9 tháng năm 2014 chiếm tỷ trọng 61,3%. 


9 tháng năm 2014, các mặt hàng có sự tham gia của khối FDI như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện có mức tăng trưởng xuất khẩu không mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này thể hiện sau một thời gian tăng trưởng cao, các mặt hàng này đã có sự tăng trưởng ổn định. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: dệt may, giầy dép, đồ gỗ vẫn giữ mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng xuất khẩu chung 9 tháng. 

Trong nhóm công nghiệp chế biến, các mặt hàng hóa chất; túi sách, vali, mũ, ô dù và đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận lại có bước tăng trưởng cao hơn 30%. Lượng cầu đối với các mặt hàng này đang tăng dần tại các thị trường mới, do vậy cần có các biện pháp hỗ trợ, xúc tiến, phát triển thị trường để các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu tại các thị trường này.

Nhóm hàng nông lâm thủy sản có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng xuất khẩu chung, đặc biệt là thủy sản, rau quả, hạt tiêu, nhân điều và cà phê tăng trưởng mạnh, đóng vai trò quan trọng vào sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng 2014. Tăng trưởng xuất khẩu của 4 mặt hàng này tăng xấp xỉ 25%, riêng rau quả tăng 42,7% so với cùng kỳ. 

Nhập khẩu nhóm hàng cần kiểm soát có mức tăng nhẹ (13,7%) do nhu cầu nhập khẩu một số mặt hàng như rau quả, chế phẩm thực phẩm khác, đá quý, kim loại là để phục vụ sản xuất, xuất khẩu.

Nhóm hàng hạn chế nhập khẩu tiếp tục được kiểm soát tốt, giảm 2,6% so với cùng kỳ. Nhập khẩu nhóm hàng cần nhập khẩu (gồm nguyên nhiên vật liệu và máy móc thiết bị) tăng 10,5% so với cùng kỳ. Nhập khẩu của các doanh nghiệp trong nước tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ, điều này cho thấy dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế thông qua việc các doanh nghiệp tăng nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất và đầu tư. 

Nhìn chung, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam 9 tháng năm 2014 có tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng nhập khẩu. Với mục tiêu kế hoạch KNXK tăng 10% thì cả năm phải đạt 145,4 tỷ USD. Tuy nhiên, trong chín tháng đầu năm đã đạt 109,6 tỷ USD và trên thực tế, tình hình xuất khẩu vẫn có xu hướng tăng, theo thống kê của những năm gần đây KNXK Việt Nam thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm, nếu không có yếu tố đột biến khả năng xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 148 tỷ USD, tăng khoảng 12% so với năm 2013 (cao hơn mục tiêu tăng 10% do Quốc hội đề ra). Nhập khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 146,5 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2013. Xuất siêu khoảng 1,5 tỷ USD. 
3. Thị trường trong nước

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: tháng 9 năm 2014 ước đạt 244.529 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước, tính chung 9 tháng đầu năm 2014, tổng mức bán lẻ đạt 2.145.470 tỷ đồng, tăng 11,12% so với cùng kỳ năm 2013, thấp hơn so với mức tăng 12,5% của năm ngoái và thấp so với cùng kỳ các năm trước (các năm trước thông thường tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng so với cùng kỳ thường tăng khoảng 17 - 22%), nguyên nhân chủ yếu do sức mua yếu. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2013 đạt mức tăng 6,22%.

 Xét về cơ cấu ngành kinh tế: ngành du lịch đạt mức tăng cao nhất là 17,4%; nhóm khách sạn, nhà hàng và dịch vụ đạt mức tăng vừa phải lần lượt là 11,9% và 12,5%; ngành thương nghiệp đạt mức tăng thấp nhất là 10,7%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2014 tăng 0,4% so với tháng trước. 9 tháng đầu năm 2014 CPI tăng 4,61% so với cùng kỳ năm 2013 (đây là mức tăng thấp so với các năm trước, CPI cùng kỳ năm 2013 đạt mức tăng 4,63%, cùng kỳ năm 2012 tăng 5,13%), trong đó 2 nhóm tăng cao nhất là nhóm thuốc, dịch vụ y tế và nhóm giáo dục (tăng lần lượt 6,41% và 10,81%) (nhóm giáo dục tăng cao do các địa phương thực hiện việc tăng học phí trong năm học mới); các nhóm hàng khác không có biến động lớn, giá gas, xăng dầu trong 9 tháng đầu năm được điều chỉnh theo sự biến động của thị trường, có tăng có giảm nên CPI các nhóm hàng chịu tác động trực tiếp từ các mặt hàng này cũng có sự tăng giảm hợp lý. Ngoài ra, CPI 9 tháng đầu năm của các nhóm hàng khác phần lớn tăng dưới mức tăng chung (là 4,61%), riêng nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 4,81% do giá cả vật liệu xây dựng giảm.

Công tác quản lý thị trường: theo thống kê chưa đầy đủ, trong 9 tháng đầu năm 2014, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 130.000 vụ, xử lý 66.000 vụ vi phạm với tổng số thu nộp ngân sách 280 tỷ đồng.

IV. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 
1. Công tác đầu tư trong nước 
Tổng vốn đầu tư năm 2014 toàn ngành 282,043 nghìn tỷ đồng, trong đó:

- Khối sản xuất kinh doanh 281,742 nghìn tỷ đồng, gồm:

+ Tập đoàn, Tổng công ty 91 là 277,7 nghìn tỷ đồng;

+ Tổng công ty 90 và Doanh nghiệp độc lập là 4,042 nghìn tỷ đồng;

- Khối hành chính sự nghiệp 300,7 tỷ đồng (0,1%).

(Chi tiết xin xem Phụ lục 11a và Phụ lục 11b).

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư: của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ xin xem Phụ lục 11c.
2. Công tác đầu tư nước ngoài

Chi tiết xin xem tại Phụ lục 12.
V. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
Công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong 9 tháng đầu năm tập trung vào việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2014 (Chi tiết xin xem tại Phụ lục 13 và 14), trong đó:
1. Về tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Công Thương Quyết định số 833/QĐ-BCT ngày 23 tháng 01 năm 2014), tổng số văn bản mà Bộ Công Thương phải trình/ban hành theo thẩm quyền là 64 văn bản.

Ngày 21 tháng 7 năm 2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 6418/QĐ-BCT về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014. Theo đó, số lượng văn bản phải trình/ban hành có sự điều chỉnh như sau: bổ sung 17 văn bản, điều chỉnh thời gian trình 5 văn bản, đưa ra khỏi Chương trình 5 văn bản. 

Như vậy, tổng số văn bản mà Bộ Công Thương phải trình/ban hành trong năm 2014 là 76 văn bản, gồm 9 dự thảo Nghị định, 4 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 59 dự thảo Thông tư và 4 dự thảo Thông tư liên tịch (trong đó có 6 văn bản đã ban hành ngoài Chương trình và được bổ sung vào Chương trình).

Trong tháng 9 năm 2014, Bộ đã trình Chính phủ 1 Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh (Tờ trình số 9005/BCT-TTr ngày 15 tháng 9 năm 2014); và đã ban hành 1 Thông tư thuộc Chương trình của tháng 8 (Thông tư số 27/2014/TT-BCT ngày 04 tháng 9 năm 2014 quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

9 tháng đầu năm, Bộ Công Thương đã trình/ban hành được 31 văn bản trong Chương trình (bao gồm 4 Nghị định, 26 Thông tư và 1 Thông tư liên tịch), tỷ lệ hoàn thành Chương trình năm 2014 đến nay là: 40,79%

Bộ Công Thương đã thực hiện việc đăng ký xây dựng Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong khuôn khổ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ Công Thương.
2. Về công tác cải cách hành chính

Trong 9 tháng năm 2014, công tác triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ về cải cách hành chính tại Bộ Công Thương được chú trọng, đảm bảo yêu cầu về thời gian và tính hiệu quả, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính 9 tháng năm 2014 của Bộ với kết quả tương đối tốt, toàn diện trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính (ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước của Bộ). 
Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 7823/QĐ-BCT ngày 03 tháng 9 năm 2014 về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, quy định hành chính ngành Công Thương nhằm lên phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính ngành Công Thương.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đã tổ chức đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2013 của Bộ Công Thương, gửi báo cáo Bộ Nội vụ đúng thời hạn. Theo kết quả đánh giá, chấm điểm của Bộ Nội vụ, chỉ số Par Index của Bộ Công Thương xếp thứ 6/19 Bộ, ngành tham gia xếp hạng.

VIII. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 

Để đạt được mục tiêu trên, góp phần vào tăng trưởng GDP của cả nước, toàn ngành Công Thương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2014, Quyết định số 389/QĐ-BCT ngày 11 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp sau: 

1. Đối với sản xuất công nghiệp
- Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Phát huy những kết quả đã đạt được của 9 tháng đầu năm, tiến tới phục hồi được đà tăng trưởng cao của ngành công nghiệp. 
· Thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông thôn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản.

- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng điện, than, xăng dầu, đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện. Đảm bảo tiến độ các dự án nguồn và lưới điện theo Tổng sơ đồ VII; bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đối với các dự án đầu tư trọng điểm như các dự án nguồn và lưới điện, dầu khí, luyện kim, chế biến khoáng sản, hoá chất và phân bón, xi măng,... để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, tránh gây thất thoát, lãng phí và ảnh hưởng tới cân bằng cung cầu trên thị trường.

- Huy động mọi nguồn vốn cho đầu tư sản xuất công nghiệp, các doanh nghiệp cần khai thác tối đa năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường để đáp ứng các sản phẩm thiết yếu của nền kinh tế là điện, than, xăng dầu, phân bón, sắt thép xây dựng...; một số sản phẩm tiêu dùng như sản phẩm may mặc, giày dép, sữa, dầu thực vật...và các sản phẩm xuất khẩu như dầu thô, sản phẩm may mặc, giày dép, cơ khí, dây và cáp điện, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ... 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước. Tăng cường kiểm tra và giám sát việc tái cơ cấu và hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty và công ty nhà nước.

- Tiếp tục xây dựng chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao trình độ sản xuất trong nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, vật tư nông nghiệp, hoá chất, công nghiệp nhẹ... chế tạo nhằm thay thế hàng nhập khẩu. Thu hút đầu tư, đón đầu xu thế dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, qua đó tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia, các công ty của Nhật Bản, Hàn Quốc trong bối cảnh nước này đang mất dần lợi thế so sánh về nhân công giá rẻ và quan hệ chính trị căng thẳng với các nước Đông Bắc Á. Qua đó, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu hàng xuất khẩu. 

- Đối với các Tập đoàn kinh tế: Tập đoàn Điện lực Việt Nam có kế hoạch cụ thể huy động công suất các nhà máy điện đáp ứng tối đa cho nhu cầu phụ tải điện trong mùa khô, thực hiện không tiết giảm điện, nhất là điện cho sản xuất; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cân đối, đảm bảo duy trì sản lượng khí cấp ở mức cao cho các nhà máy điện tuabin khí; ưu tiên sử dụng khí cho phát điện theo kế hoạch huy động của Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia; Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cung cấp than đầy đủ và liên tục cho các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc để đảm bảo phát điện tối đa trong các tháng cao điểm mùa khô.

2. Đối với xuất nhập khẩu

- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu.

- Phát triển xuất khẩu một cách bền vững, làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tiếp tục nâng cao tỷ trọng hàng chế biến, chế tác và có hàm lượng công nghệ cao trong cơ cấu xuất khẩu.

- Tiếp tục mở rộng và đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các cơ hội thị trường và các ưu đãi theo các cam kết quốc tế, nhất là các FTA đã ký kết để gia tăng xuất khẩu, tập trung khai thác tốt hơn các thị trường truyền thống đồng thời quan tâm phát triển các thị trường mới, nhất là các thị trường có nhiều tiềm năng ở khu vực Đông Âu, Tây Á, Nam Á, Châu Phi, Mỹ La tinh. 

- Đa dạng hóa diện mặt hàng xuất khẩu, rà soát lại diện hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là nhóm hàng hóa khác để phát hiện và phát triển thêm các mặt hàng xuất khẩu mới có tiềm năng để tìm các biện pháp hỗ trợ, đẩy mạnh xuất khẩu.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, dự báo thị trường, kịp thời thông báo, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các nhà sản xuất, xuất khẩu về các loại rào cản của các nước nhập khẩu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, cải thiện chất lượng hàng hóa, tránh rủi ro cho doanh nghiệp khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu.

- Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ nông dân và có các giải pháp phù hợp để đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng truyền thống, các mặt hàng tiềm năng và các mặt hàng có kim ngạch lớn, có khả năng tăng trưởng cao.

- Kiểm soát nhập siêu có hiệu quả, hạn chế nhập khẩu hàng tiêu dùng không thiết yếu.

3. Đối với thị trường trong nước

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, giá cả, thị trường; chủ động và linh hoạt có các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhằm bảo đảm sản xuất, đáp ứng nhu cầu của xã hội, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, góp phần kiềm chế lạm phát; kết hợp linh hoạt công cụ thuế và việc điều hành xuất nhập khẩu để bảo đảm nguồn cung trong nước và bình ổn thị trường.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình cung cầu, thị trường các mặt hàng thiết yếu, các điểm bán hàng bình ổn, tránh việc đưa tin cục bộ, thiếu cơ sở, gây tâm lý lo ngại, ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng và gây bất ổn thị trường. 
- Tích cực triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục thực hiện các biện pháp khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, tăng cường sử dụng hàng hoá trong nước thay thế nhập khẩu.


- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển thị trường nội địa, thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại nội địa để góp phần phát triển thị trường trong nước; tăng cường kiểm soát thị trường, đảm bảo cung ứng tốt những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, phân bón...; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, gian lận thương mại, niêm yết giá và bán không theo giá niêm yết, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường
4. Các giải pháp khác

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo đồng thuận giữa doanh nghiệp và nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Các Vụ Khoa học Công nghệ và Vụ Thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương triển khai Kế hoạch bán xăng E5 tại một số tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công chuẩn bị tốt các báo cáo phục vụ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII./.
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